




1 HÀ ĐỨC ANH 14/04/2006 058206002865 Khu Phố Khánh Sơn 2, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 736 SH Lại Đ

2 NGUYỄN THẾ ANH 11/02/1988 075088005358 Phường Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 169-TTLX SH Lại Đ

3 NGUYỄN TUẤN ANH 08/09/1979 058079000683 Tổ Dân Phố 7, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 29 SH lần đầu

4 ĐỖ CHÍ BẢO 20/06/1997 052097005954 Thôn Tịnh Bình, Phường An Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 712 SH Lại Đ

5 TRẦN QUỐC BẢO 08/09/2003 056203008807 Tổ Dân Phố Linh Phú, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 648 SH Lại H

6 NGUYỄN HÒA BÌNH 08/08/1975 058075003451 Khu Phố 10, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 87 SH Lại L+H

7 NGÔ ĐỨC BỔNG 20/10/1977 042077000915 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 113 SH Lại H

8 THÀNH VĂN CƯỜNG 12/10/1997 058097000182 Thôn Bỉnh Nghĩa, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ D2|Cm 101-TTLX SH Lại MP

9 TRẦN VĂN CƯỜNG 10/10/1995 060095002209  Xã Tân Hải, Xã Tân Hải, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B|A1 812-TTLX SH lần đầu

10 NGUYỄN THỊ TRÂN CHÂU 20/07/1983 058183013355 Nguyễn Quyền, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 649 SH Lại H

11 PHẠM VĂN CHINH 16/07/1978 036078009814 Khu Phố 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 623 SH Lại H+Đ

12 SỬ HỒNG QUỐC CHÍNH 02/02/1980 056080000280 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 793 SH Lại H+Đ

13 NGUYỄN DI 12/10/1968 056068003428 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001193 SH Lại H

14 TRƯỢNG DIN 05/06/1993 058093002207 Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 552 SH lần đầu

15 TRẦN THỊ DUNG 03/04/1990 056190014596 Tổ Dân Phố Hưng Long, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 105 SH Lại H

16 NGUYỄN ĐĂNG DUY 30/01/1987 054087006585  18/2 Ng Đình Quân, P. Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|A1 472 SH lần đầu

17 NGUYỄN VĂN DƯỠNG 20/06/1973 060073009123  Thôn Tân Đức, Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 30 SH lần đầu

18 LÊ HỮU ĐẠI 09/09/1984 058084005301 Khu Phố 8, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 91 SH Lại H+Đ

19 LÊ VÕ TIẾN ĐẠT 30/08/2002 058202000132 Thôn Phước Khánh, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 839 SH Lại L+M+Đ

20 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/08/2005 058205003118 Tân Sơn 1, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 624 SH Lại L+H

21 TRẦN VĂN ĐẠT 09/12/1996 056096006020 Tổ Phước Thành, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 795-TTLX SH Lại MP
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22 VÕ THÀNH ĐẠT 07/04/2006 058206008122 Khu Phố Khánh Chữ 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 625 SH Lại LT

23 LÊ LONG ĐIỀN 13/08/1984 060084013797 Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 102-TTLX SH Lại H+Đ

24 HUỲNH XUÂN ĐIỆP 01/06/1988 058088008675  Thôn Mông Đức, Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m|B 813-TTLX SH lần đầu

25 PHẠM VÕ TÂM ĐOAN 01/03/2007 056307001540 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ SH Lại H

26 PHAN THỊ MỸ ĐÔ 14/08/1997 058197008448  Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 213 SH Lại H

27 MẤU HỒNG GIÊNG 01/01/1978 056078010522 Thôn Liên Hoà, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 182-TTLX SH Lại H

28 ĐẶNG THỊ HÀ 27/05/1987 001187000728 Tổ 28, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Hợp lệ 629 SH Lại H

29 PHẠM THỊ BÍCH HÀ 20/08/1991 058191000350 Khu Cà Đú, Phường Ninh chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 004357 SH Lại L+M+H

30 ĐỖ VĂN ĐIỆP HẢI 03/10/1991 024091002983 Tổ Dân Phố 15, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 713 SH Lại H+Đ

31 NGUYỄN NGỌC HẢI 27/03/1986 056086003245 Trường Hải, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 414 SH Lại L+M+H

32 HÀ HỮU HẠNH 20/12/1990 058090003627 Khu Phố 13, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 796 SH Lại L+H

33 NGUYỄN THỊ HẠNH 22/08/1989 058189002716 Khu Phố Ninh Chữ 2, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 580 SH Lại H

34 PHAN THÁI HÀO 11/11/1989 060089012317 Thôn 1, Xã Nam Thành, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 88 SH Lại MP+H

35 HOÀNG THỊ HẰNG 01/09/1988 038188041267 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 253 SH Lại H

36 PHẠM THỊ THU HẰNG 10/10/1990 058190007092 Thôn Phú Thủy, Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 579 SH Lại H

37 PHẠM VĂN HÂN 09/10/1968 030068009046 Thôn Liên Hiệp, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 233 SH Lại H

38 LÊ THỊ HẬU 30/09/1981 058181000180 Tổ Dân Phố 1, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 487 SH Lại LT

39 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 23/05/1986 058186000659 Thôn Hoài Nhơn, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 378 SH Lại MP

40 PHẠM THỊ NGỌC HIỂN 20/06/1991 051191000513 Khu Phố 8, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 747 SH Lại H

41 HOÀNG MINH HIẾU 06/04/2004 056204000958 Tổ dp Hoà Thuận, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 507 SH Lại M+Đ

42 VŨ PHẠM TRUNG HIẾU 22/02/2000 079200035196 Khu Phố 5, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 632 SH Lại Đ

43 CHÂU VĂN HOA 07/08/1978 058078001219 Thôn Văn Lâm 3, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 656 SH Lại H

44 PHAN XUÂN HÒA 10/11/1978 058078007033 Phú Thọ, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 743 SH Lại L+M+Đ

45 VÕ THIÊN HÒA 02/09/1985 056185002311 Khu Phố 21, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 360 - TTLX SH Lại H+Đ
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46 PHAN THANH HOÀNG 05/11/1986 058086001625 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 92 SH Lại L+M

47 TRẦN NGỌC HUY HOÀNG 27/07/1995 051095005662 Xã Hành Minh, Tỉnh Quảng Ngãi Hợp lệ Cm 69-TTLX SH Lại LT

48 VŨ THỊ THÚY HỒI 16/01/1982 058182000290 Khu Phố 2, Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 748 SH Lại MP

49 NGUYỄN THỊ LINH HỢP 20/08/1988 058188007724 Thôn Trường Thọ, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 749 SH Lại H

50 HUỲNH THANH HÙNG 20/10/1993 056093008967  Tổ Dp Phúc Lộc, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 473 SH lần đầu

51 NGUYỄN ĐỨC HUY 19/12/1974 058074000661 Thôn 15, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 6324 SH Lại LT

52 LÊ MINH HUY 19/10/2005 054205011412 Thôn Tha Mang, Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 93 SH Lại MP

53 LÔ VIỆT KIỀU 02/02/1990 040090038754 Xã Sơn Mỹ, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 30-TTLX SH Lại Đ

54 CAO THIÊN KIM 16/06/1981 083181010833 Thôn Tân Tiến, Xã Anh Dũng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 635 SH Lại H+Đ

55 NGUYỄN NAM KHANG 06/11/1995 056195007545 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 250 SH Lại H

56 NGUYỄN NGỌC KIM KHANG 13/08/2002 056302008849 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 251 SH Lại LT

57 ĐẠO CHẾ QUỐC KHÁNH 15/07/1998 058098007331 Phước Nhơn 3, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 20 SH Lại L+M

58 HUỲNH TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2006 058206004938 Thôn Hoài Nhơn, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A2 398 SH Lại MP

59 NGUYỄN HỮU KHÁNH 22/09/1993 064093014076 Tổ 04, Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 399 SH Lại LT

60 CHÂU VĂN KHÓE 10/09/1982 058082006603 Thôn Thành Tín, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 118 SH Lại Đ

61 TRẦN THỊ KHUYÊN 20/02/1982 030182012152 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 236 SH Lại H

62 TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG 05/10/1989 087089020415 Thôn Tân Lập, xã Tân Hà Lâm Hà, T. Lâm Đồng Hợp lệ 116 SH lần đâu

63 NGUYỄN CAO KHƯƠNG 02/05/2000 060200009428  Thôn Láng Gòn 2, Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 817-TTLX SH lần đầu

64 NGUYỄN THÁI LÀNH 25/04/2004 056204000835 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 191-TTLX SH Lại L+M+H+Đ

65 HOÀNG VĂN LÂM 01/02/1999 068099007454 Thôn Hà Lâm, Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 583 SH Lại L+M

66 LÊ MINH LÂM 02/10/1990 038090034875 Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 103-TTLX SH Lại Đ

67 NGUYỄN NHẬT LONG 15/08/1997 058097000137  Thôn Thạch Hà 1, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 818-TTLX SH lần đầu

68 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 03/01/1994 058094006714 Khu Phố Khánh Tân, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 660 SH Lại Đ

69 NGUYỄN THỊ KIM LỘC 07/06/1998 056198008863 Xã Cam Lâm, Khánh Hòa Hợp lệ 001202 SH Lại H
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70 CAO LUẬN 01/01/1993 056093015262 Thôn Ko Róa, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 517 SH Lại MP

71 PHÙNG BÁ MẠNH 30/11/1994 001094033254 Tdp Nghĩa Cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 801 SH Lại H

72 NGUYỄN TRINH MINH 10/03/1979 042079007069 TDP Nghĩa Phú, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 134 SH Lại L+M

73 TRƯƠNG THỊ MINH 02/11/1985 044185008102  Khu Phố 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 218 SH Lại LT

74 LÂM VĂN MINH 26/01/2001 058201007465  Thôn Mỹ Tân, Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1m 819-TTLX SH lần đầu

75 TRẦN THỊ BÍCH NGÀ 31/12/1984 052184005385 TDP Hưng Long, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001220 SH Lại H

76 HÁN TẤN NGHI 20/05/1993 058093004127  Thôn Hiếu Lễ, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 475 SH lần đầu

77 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 11/02/2004 056204007225 Tổ Tây Bắc, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 665 SH Lại LT

78 PHẠM PHÚ THẢO NGUYÊN 31/01/1981 058181000271 Khu Phố 11, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A 714 SH Lại LT

79 TRẦN BẢO NGUYỆN 01/11/1993 058093003638 Khu Phố 6, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 777 SH Lại L+M+H+Đ

80 HOÀNG VĂN NHÂN 01/01/1976 004076004336 Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 587 SH Lại L+M+H

81 HUỲNH VĂN NHẬT 12/07/1993 060093014840 Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|A.03 33-TTLX SH Lại Đ

82 ĐẶNG THỊ Ý NHI 07/12/1994 058194000592  Tổ Dân Phố 19, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 05 SH Lại MP

83 PHẠM TRẦN ÁNH NHI 12/02/1998 058198004133  Tổ Dân Phố 7, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 778 SH Lại H

84 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG NHIÊN 24/04/1996 058196006151 Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 006020 SH Lại H

85 HỒ HUỲNH NGỌC NHƯ 11/11/2006 058306001306 Tổ Dân Phố 10, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 802 SH Lại LT

86 NGUYỄN THỊ OANH 05/12/1992 033192013794 Thôn Bãi Sậy 3, Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên Hợp lệ A1 697 SH Lại H

87 CAO PHÁT 03/04/1991 058091000993 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 716 SH Lại H

88 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 02/07/1997 058097002887 Khánh Nhơn 1, Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 22 SH Lại M+Đ

89 TRẦN THANH PHONG 25/04/1991 056091009120  Thôn Xuân Hòa 2, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 476 SH lần đầu

90 NGUYỄN THIÊN PHÚ 5/5/2001 058201006481 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001313 SH Lại LT

91 MAI THỊ PHÚC 06/04/1998 058198000765 Thôn Phương Cựu 3, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 780 SH Lại LT

92 THÁI VĂN PHÚC 09/09/1986 040086006928 Thôn Tà Lú 1, Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 820-TTLX SH lần đầu

93 HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG 25/10/1997 058097002851 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 456 - TTLX SH Lại MP
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94 TẠ DUY PHƯƠNG 03/02/1992 068092002485  TDP 8 Đắk Ha, Phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 67 SH Lại MP

95 NGÔ MINH QUỐC 14/02/1978 054078002659 Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 674 SH Lại MP

96 VÕ MINH THẢO QUYÊN 20/06/1990 056190002050 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A.03 257 SH Lại H

97 LÊ THỊ QUYẾT 09/08/1990 044190015195 Tdp Lộc An, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 548 - TTLX SH Lại LT

98 VÂN THỊ THU SANG 24/12/1977 058177006916  Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 224 SH Lại H

99 LÊ QUANG SƠN 16/10/2002 058202000248 Tổ Dân Phố 24, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 781 SH Lại H+Đ

100 DƯƠNG ĐÌNH LỆ SƯƠNG 01/09/1995 056195008328 Kđt Mỹ Gia An Khánh, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 242 SH Lại LT

101 TRƯƠNG THỊ SƯƠNG 10/06/1992 051192002706 Thôn Lương Cách, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 590 SH Lại LT+H

102 ĐINH TIẾN TÀI 05/03/2006 035206000846 Khu Phố 6, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 282 SH Lại LT+Đ

103 NGUYỄN VĂN TÀI 28/03/2001 054201009405 Xã Canh Vinh, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 782 SH Lại L+M+H+Đ

104 TRẦN THỊ TÂN 12/01/1993 040193016820 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 268 SH Lại H

105 VŨ TÚ TIÊN 29/08/1996 058096009924 Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ B 42-TTLX SH Lại Đ

106 PHAN THỊ TỊNH 07/02/1975 042175003168 Khu Phố 8, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hoà Hợp lệ A1 264 SH Lại MP

107 PHAN TOẠI 02/04/1987 068087006754  Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|A1 478 SH lần đầu

108 NGUYỄN KHẮC TUÂN 20/10/1991 052091018915 Thôn Phú Thịnh, Xã Bình Phú, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 599 SH Lại H

109 NGUYỄN ANH TUẤN 28/4/1997 231097000054 Xã Phúc Lộc, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ 005980 SH Lại H+Đ

110 BÙI VĂN TUẤN 12/08/1980 058080000820 Tổ Dân Phố 15, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 411 SH Lại LT

111 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG TUẤN 21/11/1979 056079012296 Tổ Dân Phố Lộc Hải, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 682 SH Lại H

112 HUỲNH MINH TUẤN 08/07/1978 058078000368 Tổ Dân Phố 36, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 458 - TTLX SH Lại H

113 LƯƠNG MINH TUẤN 30/08/2004 058204001780 Khu Phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 723 SH Lại Đ

114 NGUYỄN CÔNG TUẤN 13/02/1992 026092004304 Thôn Trung, Xã Vĩnh Phú, Tỉnh Phú Thọ Hợp lệ A1 790 SH Lại LT

115 LÊ HUY TUẤN 20/07/1979 056079011832 Thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 479 SH lần đầu

116 ĐÀNG NĂNG TUY 26/06/1991 058091000270 Khu Phố Bàu Trúc, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 28 SH Lại MP

117 ĐẶNG THỊ HOÀI THANH 12/06/1987 058187000446 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 108 SH Lại L+M
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118 HÀ THÚC MINH THANH 03/03/1990 056090000584 Thôn Tây, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140 SH Lại H

119 LÊ VĂN THÀNH 11/11/1982 060082000555 Khu Phố 9, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 119 SH Lại H

120 MANG VĂN THÀNH 10/09/1978 058078000110 Thôn Liên Sơn 2, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 112 SH Lại L+M+H

121 LÊ HOÀNG THÀNH 29/04/1985 056085009167 115/11 Phương Sài, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141 SH Lại H

122 PHAN BÁ THÀNH 30/12/1987 060087007796  Khu phố 1, Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 477 SH lần đầu

123 HỒ NGÔ PHƯƠNG THẢO 14/10/2006 056306008902 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 245 SH Lại LT

124 LÊ THỊ THẢO 19/06/1989 058189003852 Tri Thủy 2, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 592 SH Lại Đ

125 VÕ THỊ THẢO 11/11/1989 058189008370 Khu Phố 5, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 738 SH Lại M+H

126 PHẠM THỊ GIAO THẮM 21/07/1994 058194010601 Thôn Xóm Bằng 2, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 719 SH Lại L+M

127 ĐINH MINH THẮNG 09/09/1988 044088005245 Thôn Tân Lập, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|FC 653 SH lần đầu

128 HOÀNG ĐÌNH PHÚC THỊNH 05/03/1998 058098005289 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 457 - TTLX SH Lại H

129 LÝ KỲ THỌ 12/09/1997 060097011948  Khu Phố 5, Phường Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B|A1 823-TTLX SH lần đầu

130 TRẦN VĂN THÔNG 04/08/1987 058087000578 Khu Phố 2, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ D2 627 SH lần đầu

131 KIỀU NHƯ THUẬN 04/06/1999 058199002823 Thôn Thành Tín, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 24 SH Lại H

132 NGUYỄN THỊ THU THÚY 08/06/1987 058187000375 Tổ Dân Phố 5, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 412-TTLX SH Lại H

133 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 13/03/1978 058178006315 Tổ Dân Phố 14, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 786 SH Lại H

134 TRẦN THỊ NGỌC TRẦM 28/02/1993 054193006734 Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 25 SH Lại LT

135 NGUYỄN VĂN TRÍ 18/02/1994 038094039431 Tổ Dân Phố Nghĩa Cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 680 SH Lại H

136 TRẦN VĂN TRÍ 13/09/1985 058085007802 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 213-TTLX SH Lại M+H

137 TRƯƠNG NGUYỄN THÀNH TRUNG09/10/1999 058099006617 Khu Phố 7, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 272 SH Lại H

138 NGUYỄN THÀNH TRUNG 17/02/1984 058084004600 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 107-TTLX SH Lại Đ

139 HỒ SỸ TRUNG 25/04/1981 040081004519 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 99 SH Lại H

140 NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN 09/11/1984 058184003516 Khu Phố 1, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 403 - TTLX SH Lại M+H

141 NGUYỄN VĂN VĂN 01/02/1975 049075001254 Khu Phố 5, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 331-TTLX SH Lại H
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142 LÊ THỊ KIM VÂN 24/10/1987 058187005366 Thôn Phước Khánh, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 6344 SH Lại LT+MP+H

143 NGUYỄN VĂN VINH 09/08/1994 056094004293 Tổ dp Thuận Phát, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 532 SH Lại Đ

144 VĂN VỌNG 14/12/1988 056088006853 Tổ Dân Phố Lợi Hòa, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 150 SH Lại H

145 HỒ MINH VŨ 03/08/1999 038099000930 Thôn Nam Bình, Xã Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 334 SH Lại H

146 NGUYỄN MINH VŨ 6/1/1989 058089003813 Tổ Dân Phố 37, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ C 70-TTLX SH Lại H

147 NGUYỄN TẤN HOÀNG VY 22/12/1993 058193006684 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 15 SH Lại M+H

148 PHẠM HOÀNG QUỲNH VY 16/02/1989 079189030862 Khu Phố 23, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 249 SH Lại H

149 TRẦN HỮU WIN 14/01/1998 058098003018 Thôn Vạn Phước, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 86 SH Lại L+M+H+Đ

150 NGƯ HỒNG XUÂN 01/08/1987 058087000651 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 808 SH Lại L+M+H+Đ

151 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 26/04/1982 058182000155 Tổ Dân Phố 11, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 741 SH Lại H


